
1 1833620074 Nguyễn Thuỳ Dung 01/05/2003 Điều dưỡng 02DD11C1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

2 2193240200 Thạch Minh Thái 01/06/2000 Điều dưỡng 02DD12A1 Nam Trà Vinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

3 2193240328 Trần Ngọc Tím 26/02/2001 Điều dưỡng 02DD12B1 Nữ Kiên Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

4 2193360146 Lê Nguyễn Mai Trang 19/01/2004 Điều dưỡng 02DD12A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

5 2193240044 Đoàn Thanh Lam 20/11/2000 Y sỹ 02YS12B1 Nam Quảng Bình ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

6 1193360128 Bùi Thị Trúc Dẹn 29/10/2002 Y sỹ 01YS12C1 Nữ Tây Ninh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

7 2203240229 Quảng Nam Triều Tiên 11/06/1993 Y sỹ 02YS13B2 Nam Ninh Thuận ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

8 2213180051 Lê Thị Mỹ Anh 24/04/1994 Dược 02DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

9 1213180033 Nguyễn Thị Bình 10/08/1991 Dược 01DS14A1 Nữ Nghệ An ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

10 1213180018 Trần Thanh Cang 10/08/1990 Dược 01DS14B1 Nam Đồng Tháp ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

11 2213240153 Lê Ngọc Huỳnh Châu 28/11/1996 Dược 02DS14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

12 1213180007 Võ Thị Xuân Chi 06/03/1987 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

13 2213180039 Huỳnh Thị Kim Cương 23/08/1984 Dược 02DS14B1 Nữ Tiền Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

14 2213240091 Thân Thị Hồng Đào 24/11/1981 Dược 02DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

15 1213240059 Trần Thị Diễm 26/06/1985 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

16 1213240013 Lê Huỳnh Đức 02/10/1998 Dược 01DS14B1 Nam An Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

17 2213180001 Trần Văn Đức 02/01/1965 Dược 02DS14A1 Nam Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

18 1213180028 Nguyễn Xuân Hằng 05/11/1994 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

19 1213240033 Nguyễn Thị Hằng 11/06/1986 Dược 01DS14B1 Nữ Phú Thọ ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

20 2213180027 Võ Thị Kim Hằng 25/02/1994 Dược 02DS14B1 Nữ Tiền Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

21 1213180031 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/08/1989 Dược 01DS14B1 Nữ Đồng Nai ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN
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22 1213180017 Lê Thị Thu Hiền 17/09/1986 Dược 01DS14B1 Nữ Đồng Nai ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

23 2213180015 Phạm Thị Hoa 20/08/1990 Dược 02DS14A1 Nữ Tuyên Quang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

24 2213240051 Lê Thị Tuyết Hoa 08/05/1997 Dược 02DS14B1 Nữ Long An ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

25 1833620314 Mai Thanh Hùng 20/08/1995 Dược 02DS11D1 Nam Thanh Hóa ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

26 2213180059 Nguyễn Thị Huỳnh 29/06/1991 Dược 02DS14B1 Nữ An Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

27 2213180031 Bùi Thiện Khánh 14/07/1994 Dược 02DS14B1 Nam Bến Tre ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

28 2213240046 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/06/1987 Dược 02DS14B1 Nữ Tiền Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

29 1213240056 Nguyễn Trường Kỳ 14/04/2001 Dược 01DS14B1 Nam Bình Định ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

30 1213240020 Hồ Vĩnh Long 27/10/1993 Dược 01DS14A1 Nam Tây Ninh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

31 1213180005 Phạm Tiểu Mai 28/08/1993 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

32 2213180067 Lê Thị Hồng Mai 18/05/1983 Dược 02DS14B1 Nữ Ninh Thuận ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

33 2213240073 Lê Thị Tuyết Mai 11/06/1995 Dược 02DS14B1 Nữ Long An ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

34 1203240056 Lê Trần Lý Ngân 25/03/2002 Dược 01DS13A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

35 2213240159 Trần Thụy Kim Ngân 10/12/1989 Dược 02DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

36 2203240268 Tạ Thành Nghị 16/05/2002 Dược 02DS13B1 Nam An Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

37 2213240078 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27/12/1997 Dược 02DS14B1 Nữ Đồng Nai ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

38 2213240015 Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/1992 Dược 02DS14B1 Nữ Quảng Nam ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

39 1213180026 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 07/12/1991 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

40 2213240095 Lê Hồng Nữ 20/12/1993 Dược 02DS14A1 Nữ Kiên Giang ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

41 1213240036 Trần Phúc 11/04/1995 Dược 01DS14B1 Nam Bình Dương ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

42 1831810229 Huỳnh Thị Phướng 08/03/1991 Dược 01DS11B1 Nữ Cà Mau ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

43 2213180068 Phạm Thị Phượng 03/08/1979 Dược 02DS14B1 Nữ Thái Nguyên ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

44 2213180022 Vũ Thị Quyên 02/12/1990 Dược 02DS14B1 Nữ Lâm Đồng ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

45 2213240113 Quách Nguyễn Lệ Quyên 12/04/1978 Dược 02DS14B1 Nữ Bình Định ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
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46 2213240103 Nguyễn Thị Tâm 09/04/1989 Dược 02DS14B1 Nữ Phú Thọ ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

47 2213180003 Dương Tấn Thanh 20/09/1976 Dược 02DS14A1 Nam Bình Thuận ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

48 1203240077 Nguyễn Thị Hồng Thảo 21/07/2002 Dược 01DS13A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

49 2213180024 Hoàng Thị Thảo 10/09/1990 Dược 02DS14B1 Nữ Lạng Sơn ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

50 2213180034 Bùi Thị Thảo 13/09/1982 Dược 02DS14B1 Nữ Nam Định ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

51 1213240043 Ka Thê 25/12/1995 Dược 01DS14B1 Nữ Lâm Đồng ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

52 2213180026 Nguyễn Văn Thọ 15/12/1992 Dược 02DS14B1 Nam Bến Tre ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

53 2213240166 Nguyễn Thị Diệu Thu 10/01/1999 Dược 02DS14A1 Nữ Thanh Hóa ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

54 2213180047 Phạm Thị Thu 19/07/1980 Dược 02DS14B1 Nữ Bình Phước ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

55 2213240042 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 Dược 02DS14B1 Nam Hà Nội ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

56 2213240147 Lê Thị Thương 10/07/1998 Dược 02DS14B1 Nữ Hà Tĩnh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

57 2213180009 Phạm Thị Thanh Thuỷ 23/09/1993 Dược 02DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

58 1213180010 Bùi Minh Tiến 04/03/1988 Dược 01DS14B1 Nam Tây Ninh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

59 1213240006 Trương Thị Ngọc Trầm 10/01/2000 Dược 01DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

60 2213240076 Đỗ Quế Trân 22/11/2001 Dược 02DS14B1 Nữ Huế ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

61 2213180004 Lê Thị Thùy Trang 04/04/1993 Dược 02DS14A1 Nữ Đồng Nai ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

62 1213180030 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/09/1982 Dược 01DS14B1 Nữ Đồng Tháp ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

63 2213180011 Đàm Ngọc Cẩm Tú 07/01/1992 Dược 02DS14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

64 1213180019 Võ Kim Vàng 16/04/1996 Dược 01DS14B1 Nữ Cà Mau ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

65 2213240157 Lê Ngọc Xuân 19/06/1988 Dược 02DS14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

66 2213180052 Nguyễn Thị Yến 07/03/1995 Dược 02DS14B1 Nữ Hà Nam ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Tổng: 66 học sinh.



Thang 
điểm 10

Thang 
điểm 4

1 2193360264 Ngô Mạnh Tiến 06/09/2003 Hướng dẫn du lịch 02DL12C1 Nam Nam Định 6.8 2.57 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

2 2213180042 Trần Thị Ngọc Ánh 18/12/1998 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.4 3.46 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

3 2213240090 Trần Bảo Châu 07/05/1996 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nam Tp Hồ Chí Minh 8.5 3.51 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

4 2213240168 Nguyễn Trí Đạt 08/10/1995 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nam Tp Hồ Chí Minh 9.4 3.91 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

5 1213240040 Lưu Thanh Điền 12/05/1995 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Tp Hồ Chí Minh 8.1 3.35 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

6 0213240014 Bùi Văn Điền 15/09/1998 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Quảng Ngãi 7.9 3.26 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

7 2213240099 Lê Thị Hương Giang 18/07/1999 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nữ Quảng Bình 8.0 3.34 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

8 2213180043 Nguyễn Thị Hương Giang 22/04/1992 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Hà Tĩnh 8.3 3.43 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

9 2213240209 Nguyễn Ngọc Duy Hân 05/07/1998 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.3 3.43 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

10 2213180057 Lê Thị Thanh Hiền 10/04/1982 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 9.0 3.78 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

11 0213240009 Nguyễn Thị Thanh Hiền 03/11/1996 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Đồng Nai 8.4 3.57 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

12 1213240014 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 02/08/1992 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Long An 8.8 3.71 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

13 1213240037 Nguyễn Lê Thanh Hùng 20/03/1996 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Tp Hồ Chí Minh 8.2 3.41 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

14 2213240138 Vũ Mai Thiên Hương 08/09/1993 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 9.0 3.74 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

15 0213240002 Hồ Kim Lợi 25/01/1983 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Đồng Nai 7.9 3.23 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

16 2193240306 Lê Thị Trúc Ly 05/02/2001 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Nữ Đồng Nai 8.7 3.69 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

17 2213240030 Nguyễn Thị Thuỷ Ngân 27/11/1999 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nữ Bình Thuận 8.7 3.63 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

18 0213180002 Nguyễn Hồng Nhung 15/05/1996 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Hải Phòng 8.5 3.54 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

19 1213360151 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/05/2003 Kế toán doanh nghiệp 01KT14A1 Nữ Sóc Trăng 8.5 3.59 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

20 1213240003 Nguyễn Ngọc Quỳnh 25/11/1998 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tây Ninh 9.0 3.74 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

21 2213240080 Lê Ngọc Quỳnh 05/10/1999 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Bạc Liêu 8.4 3.55 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

22 2213240118 Nguyễn Ngọc Diệu Thiện 17/08/1991 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.7 3.11 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KIỆN 
XÉT TỐT NGHIỆP

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

Điểm tốt nghiệp

(Có bất kì thắc mắc vui lòng điền đầy đủ thông tin qua đường link bên dưới. 
Bộ phận phụ trách sẽ giải quyết phản hồi các trường hợp thắc mắc. Xin cảm ơn!)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐỢT 1 - NĂM 2023 - Nhóm ngành Kinh tế công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ghi chú
ĐIỀU KIỆN NHẬN BẰNG 

TỐT NGHIỆPTiếng anh Tin học CĐR NgànhStt Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Ngành Mã lớp Giới tính Nơi sinh Xếp loại
tốt nghiệp
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23 1213240029 Nguyễn Văn Thịnh 29/06/1999 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Cần Thơ 8.3 3.43 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

24 0213240004 Nguyễn Anh Thư 07/09/2002 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.1 3.35 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

25 2213240081 Đặng Tường Phụng Tiên 07/07/2000 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Nữ Bình Thuận 7.4 2.94 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

26 0213240006 Nguyễn Mai Huỳnh Trân 31/08/2000 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Bạc Liêu 8.4 3.54 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

27 2213240004 Hồ Thị Thu Trang 01/03/2000 Kế toán doanh nghiệp 02KT14A1 Nữ Huế 8.5 3.60 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

28 0213180003 Tạ Thị Thu Trang 31/01/1997 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.0 3.28 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

29 1213240038 Nguyễn Hoàng Trinh 10/03/2003 Kế toán doanh nghiệp 01KT14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.5 3.64 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

30 1213240026 Văn Bảo Cẩm Tú 16/07/1993 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.8 3.68 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

31 1213240032 Nguyễn Văn Tùng 15/05/1998 Kế toán doanh nghiệp 02KT14E1 Nam Thanh Hóa 8.1 3.35 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

32 2213180014 Nguyễn Tường Vy 11/10/1999 Kế toán doanh nghiệp 02KT14B1 Nữ Tây Ninh 8.0 3.24 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

33 1213240017 Lê Đô 17/06/1998 Marketing 01MK14A1 Nam Tp Hồ Chí Minh 8.7 3.65 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

34 2203240087 Bùi Văn Hoàng 04/06/1999 Marketing 02MK13B1 Nam Thanh Hóa 7.5 2.98 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không đạt Đạt Miễn KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

35 2213240037 Hồ Tấn Hoàng 24/01/2001 Marketing 02MK14B1 Nam Bình Thuận 7.7 3.05 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

36 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm Hương 05/03/2001 Marketing 02MK12C1 Nữ Sóc Trăng 8.3 3.47 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

37 2193360206 Dương Tuyết Nhi 22/03/2004 Marketing 02MK12C1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.8 3.16 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

38 1213180029 Đỗ Yến Nhung 10/12/1990 Marketing 01MK14A1 Nữ Bình Phước 8.5 3.57 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

39 1213240019 Trần Thị Thu Thắm 31/10/2002 Marketing 01MK14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.5 3.57 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Chưa thi Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

40 2213240136 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/05/1998 Marketing 02MK14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.8 3.20 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Không Đạt Đạt Đạt KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

41 2213240039 Nguyễn Công Toại 15/02/1995 Marketing 02MK14B1 Nam Bình Định 8.2 3.36 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

42 2193360151 Nguyễn Hà Phương Trinh 03/02/2004 Marketing 02MK12C1 Nữ Long An 7.4 2.89 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

43 2213240129 Lê Phạm Phương Trinh 02/12/2002 Marketing 02MK14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 7.7 3.11 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

44 2213240106 Nguyễn Thị Thơm 10/09/1986 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 02DN14B1 Nữ Thái Bình 8.5 3.60 Xuất sắc ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

45 2213240047 Bùi Ngọc Thảo 28/03/1987 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 02DN14B1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.4 3.49 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Đạt Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

46 1213240015 Trần Viết Cường 23/03/1993 Quản trị mạng máy tính 01TM14A1 Nam Bình Thuận 7.7 3.10 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Chưa thi Miễn Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

47 2213240079 Nguyễn Trung Hậu 09/06/1997 Quản trị mạng máy tính 02TM14A1 Nam Tiền Giang 8.4 3.55 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Miễn Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

48 2213240175 Trần Nguyễn Hoàng Trâm 21/09/1993 Quản trị mạng máy tính 02TM14A1 Nữ Tp Hồ Chí Minh 8.0 3.30 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Miễn Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

49 2213180061 Nguyễn Thành Phúc 21/07/1999 Quản trị mạng máy tính 02TM14A1 Nam Tp Hồ Chí Minh 7.4 2.92 Khá ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Miễn Chưa thi KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
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50 2213240008 Phan Bá Tâm 21/02/1998 Thiết kế đồ họa 02DH14A1 Nam Lâm Đồng 8.3 3.52 Giỏi ĐỦ ĐIỀU KIỆN Đạt Miễn Đạt ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Tổng: 50 học sinh.
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